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2013.2.1 Triển khai Luật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Luật sư

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai thi 

hành Luật.

Hình thức hoạt động: Chuẩn bị tài liệu/ đưa ra lấy ý kiến 

sâu rộng của giới luật sư trong cả nước tại 02 Tọa đàm với 

sự tham gia của chuyên gia trong nước với khoảng 80 đại 

biểu/hội thảo

Yếu tố bình đăng giới: có sự tham gia sâu rộng của các 

đại biểu là nữ giới (khoảng 30%)

Dự kiến kết quả: Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được triển khai 

thực hiện

Vụ BTTP

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-III 500.000.000

Dự kiến 

ngày 

chuyên gia 

trong nƣớc 

và quốc tế

Tổng ngân sách hoạt 

động (VND)

Mục tiêu 1. Hoàn thiện thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo tính nhất quán, dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền con ngƣời

Kết quả chính 1. Soạn thảo Luật Luật sƣ sửa đổi

Kết quả chính 2. Thực thi Luật Luật sƣ sửa đổi

"CHƢƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TƢ PHÁP" (JPP)

DO LIÊN MINH CHÂU ÂU, ĐAN MẠCH, THỤY ĐIỂN ĐỒNG TÀI TRỢ

Danh mục hoạt động căn cứ trên 

các Mục tiêu và Kết quả chính của 

JPP

Các yếu tố đầu vào, hình thức hoạt động, kết quả trực tiếp, sự bảo 

đảm bình đẳng giới

Bộ phận chịu 

trách 

nhiệm/thụ 

hƣởng

Địa điểm dự 

kiến

Thời gian dự 

kiến/Năm 2013 Kế hoạch 

giải ngân 

dự kiến 

(tính theo 

Quý)
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2013.2.2 Hỗ trợ xây dựng 

văn bản quy định chi 

tiết/hướng dẫn thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Luật sư

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng/góp 

ý Dự thảo văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành 

Luật/quy định về Chương trình khung đào tạo nghề luật 

sư/bồi dưỡng/tập sự hành nghề luật sư

Hình thức hoạt động: Chuẩn bị tài liệu/ đưa ra lấy ý kiến 

sâu rộng của giới luật sư trong cả nước tại 02 hội thảo với 

sự tham gia của chuyên gia trong nước với khoảng 80 đại 

biểu/hội thảo

Yếu tố bình đăng giới: có sự tham gia sâu rộng của các 

đại biểu là nữ giới

Dự kiến kết quả: Dự thảo văn bản được hoàn thiện trên 

cơ sơ ý kiến đóng góp và đề xuất của các luật sư, chuyên 

gia, cơ quan quản lý nhà nước..

Vụ BTTP

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

III - IV

15 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

500.000.000

990.000.000Kết quả chính 3. Cập nhật và thực hiện các chiến lƣợc quốc gia, hƣớng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí
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2013.3.1 Khảo sát, đánh 

giá kết quả 02 năm thực 

hiện Chiến lược phát triển 

TGPL ở Việt Nam đến 

năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 

678/QĐ-TTg ngày 

10/5/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ)

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát; (2) hậu 

cần phục vụ hội nghị đánh giá kết quả 02 năm thực hiện 

Chiến lược (bao gồm cả nội dung về khảo sát, đánh giá kết 

quả 02 năm thực hiện Chiến lược).

Hình thức hoạt động: (1) Khảo sát, đánh giá; (2) Hội 

nghị đánh giá kết quả  02 năm thực hiện Chiến lược  (50-

70 người tham dự là đại diện: Lãnh đạo Sở Tư pháp, người 

thực hiện TGPL, một số cơ quan, tổ chức có liên quan, cán 

bộ Cục TGPL).

Kết quả: (1) Khảo sát, đánh giá được thực hiện. Báo cáo 

kết quả khảo sát, đánh giá là tài liệu giúp xây dựng Báo 

cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chiến lược; (2) Hội 

nghị đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chiến lược được 

tổ chức. Các ý kiến đóng góp trong Báo cáo kết quả Hội 

nghị giúp đánh giá toàn diện kết quả 02 năm thực hiện 

Chiến lược, đề ra các giải pháp cho việc thực hiện Chiến 

lược trong các năm tiếp theo.

Yếu tố bình đẳng giới: ít nhất 40% đối tượng khảo sát và 

người tham dự Hội nghị là nữ giới.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 II-III 

5 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

210.000.000
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2013.3.2. Nghiên cứu xây 

dựng Đề án huy động các 

nguồn lực xã hội cho hoạt 

động TGPL trình Chính 

Phủ phê duyệt

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát và xây 

dựng dự thảo Đề án, quyết định phê duyệt; (2) Khảo sát 

thu thập ý kiến về việc xây dựng Đề án: hậu cần phục vụ 

khảo sát; (3) Tọa đàm góp ý cho dự thảo Đề án (01 ngày, 

tối đa 85 người tham dự): hậu cần phục vụ Tọa đàm.

Hình thức hoạt động: (1) Khảo sát; (2) Xây dựng dự thảo 

Đề án; (3) Tọa đàm góp ý cho dự thảo Đề án.

Kết quả: (1) Khảo sát được thực hiện. Báo cáo kết quả 

khảo sát làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Đề án; (2) 

Dự thảo Đề án được xây dựng, đưa ra Tọa đàm góp ý; (3) 

Tọa đàm được tổ chức. Các ý kiến trong Báo cáo kết quả 

tổ chức tọa đàm giúp hoàn thiện dự thảo Đề án; (4) Dự 

thảo quyết định phê duyệt, Đề án được hoàn thiện, trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Yếu tố bình đẳng giới: huy động các nguồn lực hỗ trợ 

cho hoạt động TGPL cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

10 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước; 10 

ngày 

chuyên 

gia quốc tế 

390.000.000
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2013.3.3 Nghiên cứu xây 

dựng Thông tư liên tịch 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 

59/2012/QĐ-TTg ngày 

24/12/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách 

TGPL cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số 

tại các xã nghèo giai đoạn 

2013 - 2020 (Kết quả của 

Hoạt động 2012.7.7)

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật khảo sát thu thập ý kiến về 

việc xây dựng Thông tư: hậu cần phục vụ khảo sát; (3) Hội 

nghị triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg và góp ý 

cho dự thảo Thông tư (50-60 người tham dự): hậu cần 

phục vụ Hội nghị. 

Hình thức hoạt động: (1) Khảo sát; (2) Xây dựng dự thảo 

Thông tư; (3) Hội nghị triển khai Quyết định số 

59/2012/QĐ-TTg và góp ý dự thảo Thông tƣ.

Kết quả: (1) Khảo sát được thực hiện. Báo cáo kết quả 

khảo sát làm cơ sở cho việc xây dựng Thông tư; (2) Dự 

thảo Thông tư được xây dựng, đưa ra Hội nghị góp ý; (3) 

Hội nghị góp ý cho dự thảo Thông tư được tổ chức. Các ý 

kiến trong Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị giúp hoàn 

thiện dự thảo Thông tư; (4) Dự thảo Thông tư được hoàn 

thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng bộ Tài chính 

ban hành.

Yếu tố bình đẳng giới: 100% phụ nữ, trẻ em là người 

nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc các xã nghèo có yêu 

cầu TGPL đều được TGPL.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-III

5 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000
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2013.3.4 Nghiên cứu xây 

dựng Thông tư thay thế 

Thông tư số 07/2011/TT-

BTP ngày 31/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn bình đẳng giới 

trong tổ chức và hoạt động 

TGPL

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát, đánh giá 

kết quả 02 năm thực hiện Thông tư số 07, trong đó xác 

định rõ các bất cập, hạn chế (mâu thuẫn với quy định của 

Luật TGPL và Nghị định 07/2007/NĐ-CP...) cần thiết phải 

ban hành Thông tư thay thế: hậu cần phục vụ khảo sát; (2) 

Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Thông tư 07 

và góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 07 (50-

70 người tham dự): hậu cần phục vụ Hội nghị.

Hình thức hoạt động: (1) Khảo sát; (2) Xây dựng dự thảo 

Thông tư; (3) Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm thực hiện 

Thông tư 07 và góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế.

Kết quả: (1) Khảo sát được thực hiện. Báo cáo kết quả 

khảo sát là cơ sở để xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 02 

năm thực hiện Thông tư  07 và dự thảo Thông tư thay thế; 

(2) Dự thảo Thông tư được xây dựng, đưa ra Hội nghị góp 

ý; (3) Hội nghị được tổ chức. Các ý kiến trong Báo cáo kết 

quả tổ chức Hội nghị giúp hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết 

quả 02 năm thực hiện Thông tư  07 và hoàn thiện dự thảo 

Thông tư thay thế; (4) Dự thảo Thông tư được hoàn thiện, 

trình Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành.

Yếu tố bình đẳng giới: thúc đẩy bình đẳng giới trong 

TGPL.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 III-IV 

5 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

210.000.000

820.000.000

Mục tiêu 2. Tổ chức lại và hoàn thiện các cơ quan tƣ pháp và cơ quan bổ trợ tƣ pháp

Kết quả chính 4. Báo cáo và đánh giá hệ thống thừa phát lại tƣ nhân thông qua dự án thí điểm tại Tp.HCM
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2013.4.1 Tập huấn để bổ 

nhiệm Thừa phát lại phục 

vụ cho việc thành lập các 

văn phòng Thừa phát lại 

tại các địa phương mở 

rộng thí điểm ngoài thành 

phố Hồ Chí Minh (12 tỉnh, 

thành phố Trực thuộc 

Trung ương)

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng/góp ý 

tài kiệu tập huấn; kinh phí tổ chức tập huấn

Hình thức hoạt động: 01 Khóa tập huấn để bổ nhiệm các 

Thừa phát lại phục vụ cho việc thành lập các văn phòng 

Thừa phát lại (dự kiến tối đa: 5 người/01 tỉnh x 12 tỉnh = 

60 người) 

Kết quả trực tiếp: Các Thừa phát lại được bổ nhiệm để 

thành lập các văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương 

mở rộng thí điểm

Yếu tố bình đằng giới: đảm bảo sự tham gia của các nữ 

học viên/cán bộ trong việc tham gia lớp tập huấn.

TC THADS Hà Nội  I 

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

200.000.000
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2013.4.2. Hỗ trợ xây 

dựng, ban hành Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 61/NĐ-CP ngày 

24/7/2009 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động 

của Thừa phát lại

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng/góp ý 

Dự thảo Nghị định

Hình thức hoạt động: 01 Tọa đàm hẹp (tối đa 40 người) 

góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

61/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ

Kết quả trực tiếp: Nghị định được Chính phủ thông qua 

tạo cơ sở và thuận lợi cho việc mở rộng thí điểm Thừa 

phát lại 

Yếu tố bình đằng giới: đảm bảo sự tham gia của các nữ 

chuyên gia/cán bộ trong việc tham gia, góp ý Nghị định.

TC THADS

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 I 

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước, 

15 ngày 

chuyên 

gia nước 

ngoài

120.000.000
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2013.4.3. Nâng cao nhận 

thức của người dân/xã hội, 

của các cơ quan, tổ chức 

đối với hoạt động Thừa 

phát lại tại các địa phương 

mở rộng thí điểm Thừa 

phát lại

Đầu vào: Kinh phí in ấn, phát hành cuốn sách

Hình thức hoạt động: tái bản cuốn sách “ Sổ tay: Tư pháp 

xã phường với công tác thi hành án và Thừa phát lại” (đây 

là tài liệu đã được JPP hỗ trợ để xây dựng, in ấn, phát cho 

các cán bộ tư pháp xã phường tại thành phố Hồ Chí Minh) 

để phát cho các cán bộ tư pháp phường, xã và một số cơ 

quan tư pháp tại các tỉnh mở rộng thí điểm (số lượng: 200 

cuốn/01 địa phương x 8 địa phương)

Kết quả trực tiếp: Cán bộ tư pháp xã, phường và các cơ 

quan tư pháp tại các địa phương thực hiện thí điểm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phối hợp/hỗ trợ hoạt 

động Thừa phát lại

Yếu tố bình đằng giới: Bảo đảm số sách đến tay cán bộ nữ

TC THADS

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 II, IV 160.000.000
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2013.4.4 Tập huấn về 

nghiệp vụ thi hành án liên 

quan đến hoạt động Thừa 

phát lại cho một số chấp 

hành viên tại các tỉnh, 

thành phố mở rộng thí 

điểm chế định Thừa phát 

lại

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng tài liệu 

tập huấn và trực tiếp tập huấn cho học viên.

Hình thức hoạt động: 01 Khóa tập huấn cho một số chấp 

hành viên cơ quan thi hành án tại các tỉnh, thành phố mở 

rộng thí điểm (tối đa 50 người). 

Kết quả trực tiếp: Năng lực của các chấp hành viên tại 

một số tỉnh thực hiện thí điểm Thừa phát lại được nâng cao

Yếu tố bình đằng giới: đảm bảo sự tham gia của các nữ 

học viên tại Khóa tập huấn.

TC THADS

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 III 

15 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước; 10 

ngày 

chuyên 

gia nước 

ngoài

160.000.000
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2013.4.5 Tọa đàm về các 

vướng mắc trong thi hành 

án phục vụ cho việc sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 

58/2009/NĐ-CP ngày 

13/7/2009 của Chính phủ 

về thủ tục thi hành án

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật để góp ý tài liệu và trình bày tại 

Tọa đàm.

Hình thức hoạt động: 01 Tọa đàm trao đổi, nghiên cứu 

về những vướng mắc trong thi hành án phục vụ cho việc 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 

13/7/2009 của Chính phủ về thủ tục thi hành án (tối đa 60 

người tham dự).

Kết quả trực tiếp: Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 

13/7/2009 của Chính phủ về thủ tục thi hành án được sửa 

đổi, bổ sung phục vụ tốt cho hoạt động thi hành án nói 

chung và Thừa phát lại nói riêng.

Yếu tố bình đằng giới: đảm bảo sự tham gia của các nữ 

học viên tại Tọa đàm.

TC THADS

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 IV 

5 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000

720.000.000
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2013.5.1 Đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện 

Thông tư số 

04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP ngày 10/5/2012 

hướng dẫn trình tự, thủ tục 

tra cứu, xác minh, trao đổi, 

cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp.

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần cho hội thảo

Hình thức hoạt động: Tập hợp nghiên cứu tài liệu, 01 hội 

thảo cho khoảng 50-60 người

Kết quả trực tiếp: Bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện Thông tư số 04 sau 1 năm thực hiện.

Yếu tố bình đằng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

50%.

TTLLTPQG

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000

Kết quả chính 5. Xây dựng và thông qua kế hoạch, chƣơng trình và hƣớng dẫn khung pháp luật nhằm thực hiện Luật Lý lịch Tƣ 

pháp
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2013.5.2 Xây dựng Đề án 

xây dựng cơ sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật; kinh phí phục vụ việc Hội thảo

Hình thức hoạt động: Tập hợp nghiên cứu tài liệu; 01 

Hội thảo cho 40-60 người 

Kết quả trực tiếp: dự thảo Đề án hòan thành và các góp ý 

kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Yếu tố bình đằng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

50%.

TTLLTPQG

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

15 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước; 15 

ngày 

chuyên 

gia quốc tế

180.000.000
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2013.5.3 Nghiên cứu xây 

dựng văn bản sửa đổi 

Thông tư số 13/2011/TT-

BTP về việc ban hành và 

hướng dẫn sử dụng biểu 

mẫu và mẫu sổ lý lịch tư 

pháp

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật để góp ý nội dung sửa đổi 

Thông tư; Hậu cần tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo 

Thông tư sửa đổi

Hình thức hoạt động: Rà soát văn bản; chuẩn bị tài liệu 

cho buổi Hội thảo với 40-60 người tham dự      

Kết quả trực tiếp: Đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo 

văn bản sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Yếu tố bình đằng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

50%.

TTLLTPQG

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

07 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000
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2013.5.4  Triển khai Chiến 

lược phát triển Lý lịch tư 

pháp đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030 và phổ biến, 

thảo luận về việc bảo đảm 

thực hiện.

Đầu vào:  Hỗ trợ kỹ thuật góp ý Kế hoạch, hội trường, tài 

liệu, văn phòng phẩm, kinh phí phục vụ Hội thảo

Hình thức hoạt động:Tổ chức Hội thảo với 40-60 người 

tham dự

Kết quả trực tiếp: Kế hoạch triển khai và được phổ biến 

rõ về chiến lược để thống nhất thực hiện, phổ biến, thảo 

luận cơ chế bảo đảm thực hiện.                          

Yếu tố bình đằng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

50%.

TTLLTPQG

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000

Mục tiêu 3. Nâng cao năng lực của cán bộ tƣ pháp, luật sƣ, cán bộ trợ giúp pháp lý, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tƣ pháp và các chuyên gia khác trong ngành tƣ pháp



760.000.000
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2013.7.1 Trang bị kiến 

thức về một số văn bản 

pháp luật TGPL mới cho 

người thực hiện TGPL

Đầu vào: Hậu cần phục vụ 02 lớp Tập huấn; 

Hình thức hoạt động: Tổ chức 02 lớp tập huấn ở hai 

miền (2 ngày cho 40-60 người/lớp); 

Kết quả: 02 lớp Tập huấn được tổ chức. Người thực hiện 

TGPL được cập nhật các kiến thức về một số văn bản pháp 

luật mới về TGPL (Nghị định sửa đổi Nghị định số 07 quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật TGPL, 

Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên TGPL của 

Trung tâm TGPL nhà nước, Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ 

việc TGPL...);

Yếu tố bình đẳng giới: bảo đảm 100% phụ nữ và trẻ em 

gái là người được TGPL khi yêu cầu đều được TGPL; bảo 

đảm cân đối tỉ lệ người tham dự là nữ.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 II-III 

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

400.000.000
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2013.7.2 Trang bị kiến 

thức và nâng cao kỹ năng 

cho người thực hiện TGPL 

trong hoạt động TGPL cho 

người khuyết tật

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tài liệu; (2) Hậu 

cần phục vụ Tập huấn.

Hình thức hoạt động: Tập huấn (40-60 người tham dự); 

Kết quả: Tập huấn được tổ chức. Kiến thức và kỹ năng 

TGPL cho người khuyết tật được nâng lên;

Yếu tố bình đẳng giới: yếu tố này được cân nhắc trong 

việc xây dựng tài liệu tập huấn; bảo đảm cân đối tỉ lệ 

người tham dự là nữ.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

 II 

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000

Kết quả chính 6. Giám sát việc thực hiện Chiến lƣợc phát triển nghề luật sƣ

Kết quả chính 7. Nâng cao năng lực của Cục Trợ giúp Pháp lý và các trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh bao gồm nâng cao nhận 

thức về các quyền theo quy định của pháp luật và tiếp cận với trợ giúp pháp lý
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2013.7.3 Trang bị kiến 

thức và nâng cao kỹ năng 

cho người thực hiện TGPL 

trong hoạt động TGPL cho 

nạn nhân theo Luật Phòng, 

chống mua bán người

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tài liệu; (2) Hậu 

cần phục vụ Tập huấn.

Hình thức hoạt động: Tập huấn (40-60 người tham dự); 

Kết quả: Tập huấn được tổ chức. Kiến thức và kỹ năng 

TGPL cho nạn nhân theo Luật Phòng, chống mua bán 

người;

Yếu tố bình đẳng giới: đối tượng được TGPL chủ yếu là 

nữ giới, chú ý đến tỷ lệ người thực hiện TGPL được nâng 

cao năng lực là nữ giới ít nhất là 30%.

Cục TGPL

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

III

05 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước

180.000.000

8. Quản lý và điều phối chƣơng trình 1.490.000.000

18

2013.8.1 Nghiên cứu, xây 

dựng tiêu chuẩn chức danh 

cán bộ của một số đơn vị 

Bộ Tư pháp và cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan tư 

pháp địa phương

Đầu vào: Nghiên cứu, đề xuất về các vị trí và tiêu chuẩn 

của từng vị trí công tác của một số đơn vị thuộc Bộ; hậu 

cần phục vụ 01 Tọa đàm hẹp trao đổi về những đề xuất 

của chuyên gia và 01 hội thảo về cơ cấu tổ chức của cơ 

quan tư pháp địa phương

Hình thức hoạt động: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 

chức danh, Tọa đàm hẹp đề xuất, góp ý các tiêu chuẩn (tối 

đa 40 người tham dự), hội thảo về cơ cấu tổ chức của cơ 

quan tư pháp địa phương (tối đa 80 người tham dự)

Kết quả: Bản vị trí việc làm và bản tiêu chuẩn chức danh 

cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB 

và các đơn 

vị được lựa 

chọn thực 

hiện

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

10 ngày 

cho 

chuyên 

gia trong 

nước, 15 

ngày cho 

chuyên 

gia nước 

ngoài

360.000.000
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2013.8.2 Hỗ trợ thu thập, 

tổng hợp thông tin của các 

cơ quan Bộ, ngành, địa 

phương về các hoạt động 

hợp tác với nước ngoài về 

nâng cao năng lực, hỗ trợ 

các cơ quan, ban ngành, 

địa phương xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp 

luật trong phạm vi toàn 

quốc

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật thu thập thông tin và đánh giá 

tác động; 

Hình thức hoạt động: Thu thập thông tin;

Kết quả: Tổng hợp số liệu về hợp tác về nâng cao năng 

lực, hỗ trợ các cơ quan, ban ngành, địa phương xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thành; 

Yếu tố bình đẳng giới: yếu tố này được cân nhắc trong 

việc cử nhân sự thực hiện các hoạt động; 

Vụ HTQT

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

IV

10 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước 

20

2013.8.3 Nghiên cứu, đề 

xuất nội dung sửa đổi nghị 

định 78/2008/NĐ-CP ngày 

17/7/2008 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động hợp 

tác với nước ngoài về pháp 

luật 

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, đề xuất nội dung 

sửa đổi Nghị định 78/2008/NĐ-CP, hậu cầu tổ chức tọa 

đàm hẹp về những đề xuất của chuyên gia.

Hình thức hoạt động: nghiên cứu, tổ chức tọa đàm trao 

đổi (tối đa 60 người tham dự); 

Kết quả: Báo cáo đề xuất những nội dung sửa đổi Nghị 

định 78/2008/NĐ-CP; Tọa đàm được tổ chức để góp ý nội 

dung quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp 

luật để trình Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 78/2008/NĐ-CP; 

Yếu tố bình đẳng giới: yếu tố này được cân nhắc trong 

việc cử nhân sự thực hiện các hoạt động, xây dựng tài liệu 

tọa đàm; bảo đảm cân đối tỉ lệ người tham dự hội nghị là 

nữ.

Vụ HTQT Hà Nội II-III

5 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước, 10 

ngày 

chuyên 

gia quốc tế

180.000.000
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2013.8.4 Hướng dẫn 

nghiệp vụ thực hiện tương 

trợ tư pháp cho các cán bộ 

làm công tác ủy tác tư pháp 

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự cho các cán 

bộ làm công tác ủy thác tư pháp. Tọa đàm trao đổi về xây 

dựng tài liệu.

Số lượng đại biểu tham dự: 40 -60 đại biểu

Đầu ra: In ấn và phát hành 500 cuốn Sổ tay hướng dẫn 

nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp cho cán bộ

Dự kiến kết quả: Bộ tài liệu chuẩn hướng dẫn chi tiết và 

cụ thể về nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp (kèm theo 

các biểu mẫu chi tiết) giúp cho các cán bộ trực tiếp thực 

hiện ủy thác tư pháp thực hiện các hồ sơ ủy thác tư pháp 

theo đúng yêu cầu, góp phần nâng cao kết quả thực hiện 

ủy thác tư pháp, hỗ trợ cho hoạt động tố tụng

Yếu tố bình đẳng giới: đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia 

thực hiện hoạt động.

Vụ HTQT

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

10 ngày 

làm việc

 chuyên 

gia trong 

nước

230.000.000
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2013.8.5 Hỗ trợ đánh giá 

tác động của Bộ luật Hình 

sự sửa đổi (RIA)

Đầu vào: Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, đánh giá tác động 

của Bộ luật Hình sự sửa đổi; hậu cần tổ chức hội thảo

Hình thức hoạt động: Nghiên cứu, đánh giá tác động của 

Bộ luật Hình sự sửa đổi; tổ chức hội thảo tối đa 60 đại 

biểu tham dự

Kết quả: Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Bộ luật 

Hình sự sửa đổi; hội thảo được tổ chức

Yếu tố bình đẳng giới: được nhắc đến trong kết quả 

nghiên cứu, đề xuất. Trong trường hợp có thể lựa chọn 1 

chuyên gia là nữ giới 

Vụ PLHSHC

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

II-IV

10 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước, 20 

chuyên 

gia quốc tế

180.000.000
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2013.8.6 Nghiên cứu về 

chức năng, nhiệm vụ của 

Bộ Tư pháp một số nước 

trong công tác nhân quyền 

và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam

Đầu vào: (1) Hỗ trợ kỹ thuật; (2) Thu thập, dịch tài liệu về 

chức năng nhân quyền của một số Bộ Tư pháp các nước.

Hình thức hoạt động: (1) Thu thập tài liệu về chức năng 

nhân quyền của Bộ Tư pháp các nước; (3) tổ chức viết báo 

cáo về chức năng nhân quyền của Bộ Tư pháp các nước; tổ 

chức tọa đàm hẹp (tối đa 50 người) về các báo cáo của 

chuyên gia.

Kết quả: (1) Tài liệu về chức năng nhân quyền của Bộ Tư 

pháp các nước; (2) Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp một số nước trong công 

tác nhân quyền và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Yếu tố bình đẳng giới: đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia 

thực hiện hoạt động. Bình đẳng giới là một nội dung chính 

của hoạt động này.

Vụ Pháp 

luật quốc tế
Hà Nội II-IV

08 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước, 15 

ngày 

chuyên 

gia quốc tế

150.000.000

24

2013.8.7 Hỗ trợ nghiên 

cứu sửa đổi Hiến pháp về 

nội dung liên quan đến 

quyền con người, nhân 

quyền 

Đầu vào: chuyên gia nghiên cứu, đánh giá về những nội 

dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân đã 

được quy định trong dự thảo Hiến pháp; hậu cần tổ chức 

tọa đàm hẹp về báo cáo đánh giá của chuyên gia  

Hình thức hoạt động: nghiên cứu; tổ chức tọa đàm hẹp 

về những quy định của Hiến pháp về quyền con người và 

quyền công dân; (tối đa 50 đại biểu tham dự) 

Kết quả: Báo cáo đánh giá của chuyên gia, tọa đàm được 

tổ chức để góp ý vào báo cáo đánh giá;

Yếu tố bình đẳng giới: đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia 

thực hiện hoạt động. 

Vụ Pháp 

luật quốc tế
Hà nội II

8 ngày 

chuyên 

gia trong 

nước, 15 

ngày 

chuyên 

gia quốc tế

150.000.000
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2013.8.8 Hỗ trợ sửa đổi 

Luật công chứng, lấy ý 

kiến đóng góp về Báo cáo 

định hướng sửa đổi Luật 

công chứng của chuyên 

gia nước ngoài

Đầu vào: hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng 

phẩm; kinh phí cho việc tổ chức Hội thảo;

Hình thức hoạt động: 01 Hội thảo với sự tham dự của ít 

nhất 80 đại biểu/Hội thảo.

Dự kiến kết quả: Các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật 

sửa đổi Luật Công chứng và Báo cáo định hướng được thu 

thập;                        

Yếu tố bình đẳng giới:  Đảm bảo tỷ lệ tham gia của nữ 

giới phù hợp

Vụ BTTP

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung ương

III - IV 240.000.000
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2013.8.9 Hội thảo chương 

trình JPP 

Đầu vào: Hội thảo quốc tế 1-2 ngày về mô hình tổ chức 

các cơ quan tư pháp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất với 

Việt Nam hoặc một chủ để khác. Tham dự hội thảo là các 

chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế, các nhà tài trợ, 

cơ quan nhà nước và những người khác có liên quan tới 

lĩnh vực cải cách tư pháp của Việt Nam.

Hình thức hoạt động: các nghiên cứu theo chuyên đề và 

các trao đổi, góp  ý tại hội thảo.

Sản phẩm dự kiến: chuyên đề nghiên cứu được hoàn 

thiện sau hội thảo để có thể được xuất bản.

Tác động về giới: cân đối tỉ lệ người tham gia hội thảo là 

nữ giới; các chủ để thảo luận và nghiên cứu từ góc độ bình 

đẳng giới.

Nhóm TA, 

hợp phần 1, 

2, 3
III

30 ngày 

chuyên 

gia quốc tế

Ngân sách TA
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2013.8.10 Nghiên cứu về 

sửa đổi bộ luật tố tụng 

hình sự từ góc độ bảo đảm 

các quyền cơ bản của công 

dân

Đầu vào: Các nghiên cứu theo chuyên đề được đặt hàng, 

góp ý và trình bày tại hội thảo. Hậu cần chuẩn bị hội thảo 

quốc tế để trao đổi những vấn đề đạt ra trong các báo cáo 

nghiên cứu.

Hình thức hoạt động: nghiên cứu chuyên đề và hội thảo

Sản phẩm dự kiến: Chuyên đề nghiên cứu được trình bày 

tại hội thảo, hoàn thiện sau hội thảo để phục vụ xuất bản. 

Các trao đổi và hóp ý tại hội thảo.

Tác động về giới: cân đối tỉ lệ người tham gia hội thảo là 

nữ giới; các chủ để thảo luận và nghiên cứu từ góc độ bình 

đẳng giới.

Nhóm TA, 

hợp phần 1, 

2, 3
II-III

40 ngày 

chuyên 

gia quốc tế

Ngân sách TA
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2013.8.11 Hội thảo về 

cung cấp dịch vụ trợ giúp 

pháp lý miễn phí 

Đầu vào: các báo cáo chuyên đề, thảo luận nhóm về việc 

cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hiện nay và định 

hướng, triển vọng trong tương lai. Hội thảo được tổ chức 

với khoảng 120-150 người tham gia. Hội thảo cung cấp 

diễn đàn trao đổi kinh nghiệm cũng như xúc tiến hợp tác 

giữa các đơn vị có tiến hành cung cấp dịch vụ pháp lý 

miễn phí cho cộng đồng.

Hình thức hoạt động: Hội thảo

Sản phẩm dự kiến: các báo cáo trình bày tại hội thảo, ý 

kiến, trao đổi kinh nghiệm tại hội thảo, ấn phẩm của hội 

thảo.

Tác động về giới: cân đối tỉ lệ người tham gia hội thảo là 

nữ giới; các chủ để thảo luận và nghiên cứu từ góc độ bình 

đẳng giới.

Nhóm TA, 

hợp phần 1, 

2, 3
II-III

40 ngày 

chuyên 

gia quốc tế

Ngân sách TA
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2013.8.12 Nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế về cơ 

chế phòng chống tiêu cực, 

bảo đảm trách nhiệm trong 

lĩnh vực tư pháp

Đầu vào: các báo cáo nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế 

do các chuyên gia quốc tế thực hiện về cơ chế phòng 

chống tiêu cực và bảo đảm trách nhiệm trong lĩnh vực tư 

pháp ở một số nước. Chuyên gia trong nước tham gia xây 

dựng và góp ý các báo cáo của chuyên gia quốc tế. Hai hội 

thảo quốc tế về các vấn đề đề cập trong báo cáo nghiên 

cứu với khoảng 80 người tham gia/hội thảo.

Hình thức hoạt động: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và 

hội thảo

Kết quả dự kiến: các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu 

được chỉnh sửa phục vụ xuất bản.

Tác động về giới: các báo cáo nghiên cứu phải được thực 

hiện trên cơ sở có áp dụng cách tiếp cận bình đẳng giới. 

Tỷ lệ hợp lý đại biểu nữ trong các hội thảo.

Nhóm TA, 

 VP BCĐ 

CCTPTW

III

60 ngày 

chuyên 

gia quốc tế

Ngân sách TA
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2013.8.13 Hội thảo về 

phương pháp đánh giá 

thực hiện chiến lược cải 

cách tư pháp hoặc việc 

thực hiện một nội dung cụ 

thể của chiến lược cải cách 

tư pháp

Đầu vào: Các báo cáo chuyên đề do chuyên gia trong 

nước thực hiện. Hội thảo với sự tham dự của khoảng 100 

đại biểu

Activity form: Research/review papers and a seminar.

Expected output: Ý kiến, góp ý và đề xuất về việc đánh 

giá thực hiện chiến lược cải cách tư pháp từ các chuyên 

gia, học giả và người hoạt động thực tiễn.

Tác động về giới: các báo cáo phải được thực hiện trên cơ 

sở có áp dụng cách tiếp cận bình đẳng giới. Tỷ lệ hợp lý 

đại biểu nữ trong các hội thảo.

Nhóm TA, 

 VP BCĐ 

CCTPTW

IV Ngân sách TA
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2013.8.14 Hội thảo về 

theo dõi, đánh giá hoạt 

động chương trình JPP

Đầu vào: Nhóm chuyên gia thường trực chuẩn bị cho 2 

hội thảo.

Hình thức hoạt động: 2 hội thảo với khoảng 25 người 

tham gia/hội thảo.

Dự kiến kết quả hoạt động: quy trình, kế hoạch và báo 

cáo hoạt động của dự án được xây dựng và hoàn thiện. Các 

vướng mắc trong quy trình quản lý dự án được phát hiện 

và có phương án tháo gỡ.

Tác động về giới: không áp dụng

Nhóm TA, 

các ban 

quản lý dự 

án

II, IV Ngân sách TA

5.780.000.000

142.000.000

5.922.000.000

Ngày 28 tháng 02 năm 2013 Ngày 28 tháng 02 năm 2013

(Đã ký) (Đã ký)

Thứ trƣởng Bộ Tƣ pháp
Đồng trƣởng ban Đồng trƣởng ban

NHÀ TÀI TRỢ PHÊ CHUẨN BỘ TƢ PHÁP PHÊ CHUẨN

VANESSA VEGA SAENZ PGS. TS. Hoàng Thế Liên

Tổng cộng:

Dự phòng (5%)

TỔNG NGÂN SÁCH NĂM (Cả dự phòng)







































173.400.000


